
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Nói Nghe Đọc Viết Nói Nghe Đọc Viết

1 0068 Nguyễn Thị Hồng Anh 21/01/1995 Đắk Lắk 7.0 6.0 0.0 5.0 4.5 6.0 6.00 Đậu Trung bình

2 0069 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 13/05/1995 Cần Thơ 6.5 6.0 7.0 1.0 5.0 2.5 6.13 Đậu Trung bình

3 0070 Nguyễn Lê Ngọc Dương 23/10/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 5.0 6.0 5.0 7.0 1.0 3.5 2.5 5.75 Đậu Trung bình

4 0071 Nguyễn Thị Hạnh 06/03/1994 Đắk Lắk 0.0 0.0 8.0 1.0 5.0 0.0 3.25 Hỏng

5 0072 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 02/12/1995 Lâm Đồng 5.0 5.5 4.0 7.0 1.0 4.0 3.0 5.38 Đậu Trung bình

6 0073 Dương Thị Kim Linh 07/02/1995 Tp.Hồ Chí Minh 8.0 6.5 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.38 Đậu Trung bình

7 0074 Nguyễn Hoàng Thương 22/08/1993 Long An 5.0 4.5 4.5 6.0 2.0 3.5 4.0 4.0 5.00 Đậu Trung bình

8 0075 Nguyễn Thị Huyền Thương 12/10/1995 Lâm Đồng 7.0 3.5 6.5 4.0 4.0 4.0 5.0 5.50 Đậu Trung bình

9 0076 Võ Nguyễn Như Thùy 15/06/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 6.0 3.5 6.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.13 Đậu Trung bình
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